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Đề số: 04
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Đề bài: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 
“Một con ếch nhỏ ngồi trong một cái giếng sụp nói với một con rùa lớn biển đông: “Tôi sung sướng quá, tôi có thể ra khỏi giếng, nhảy lên miệng giếng, rồi lại vô giếng, ngồi nghỉ trong những kẽ gạch của thành giếng. Bơi trong nước thì nước đỡ nách và cằm tôi, nhảy xuống bùn thì bùn lấp chân tôi tới mắt cá. Ngó lại phía sau, thấy những con lăng quăng, con cua, con ngòng nọc, không con nào sướng bằng tôi. Vả lại một mình chiếm một chỗ nước tụ, tự do bơi lội trong một cái giếng sụp, còn gì vui hơn nữa? Sao anh không vô giếng tôi một lát coi cho biết?

Con rùa biển đông vừa mới muốn đút cái chân bên trái vô giếng thì thấy không còn chỗ vì đùi bên phải đã bít cái giếng rồi. Nó từ từ rút chân ra, lùi lại, bảo con ếch:

- Biển đông mênh mông, ngàn dặm đã thấm gì, sâu thăm thẳm, ngàn nhẫn đã thấm gì. Thời vua Vũ, cứ mười năm thì chín năm lụt, vậy mà mực nước ở biển không lên. Thời vua thnag, tám năm thì bảy năm hạn hán, vậy mà bờ biển không lùi ra xa. Không vì thời gian ngắn hay dài mà thay đổi, không vì mưa nhiều hay ít mà tăng giảm, đó là cái vui lớn của biển đông.

Con ếch trong cái giếng sụp nghe vậy ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối.”

(Theo Trang Tử và Nam Hoa Kinh)

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc văn bản nào đã học?

A. Đẽo cày giữa đường                                    C. Ếch ngồi đáy giếng

B. Đeo nhạc cho mèo                                       D. Treo biển

Câu 2: Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại gì?

A. Truyện cổ tích                                              C. Truyện ngụ ngôn

B. Truyện truyền thuyết                                    D. Truyện cười

Câu 3: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là

A. Biểu cảm                                                       C. Miêu tả

B. Tự sự                                                              D. Nghị luận

Câu 4: Văn bản chứa đoạn trích trên được kể theo ngôi kể nào?

A. Ngôi thứ nhất               B. Ngôi thứ hai             C. Ngôi thứ ba

Câu 5: Từ hoảng hốt trong câu văn “Con ếch trong cái giếng sụp nghe vậy ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối.”

A. Sợ và luống cuống                                                   C. Lo lắng

B. Sợ sệt, lo lắng                                                           D. Băn khoăn, lo lắng

Câu 6: Nội dung chính của câu chuyện trên là

A. Kể về cuộc trò chuyện giữa con ếch và con rùa biển.

B. Kể về một con ếch trong giếng sụp luôn tự cho rằng không gian sống của mình là rộng lớn bao la, cuộc sống của mình là sung sướng, tươi đẹp nhất, không nơi nào sánh bằng. Sau đó với lời nói của rùa biển, nó đã nhận ra suy nghĩ của mình còn hạn hẹp

C. Kể về một con ích huênh hoang, tự đại, luôn cho mình là nhất.

D. Kể về sự thông thái của con rùa biển và sự thiếu hiểu biết của con ếch trong giếng sụp.

II. TỰ LUẬN (4,0điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Giải nghĩa thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”?

Câu 2 (2,0 điểm): Qua câu chuyện trên, em rút ra cho mình bài học gì trong cuộc sống? 

Bài làm
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ĐỀ SỐ 04
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Mỗi câu đúng 1,0  điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	C
	B
	C
	A
	B


II. TỰ LUẬN 4,0(điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	HS có thể trình bày theo ý :

Ý nghĩa thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”:

- Là lời phê phán hàm ý cho những người có tầm nhìn hạn hẹp, học hành không tới đâu mà luôn tỏ ra hiểu biết, huênh hoanh, tự đại, tự cho mình hơn người khác.
- Câu thành ngữ khuyên mỗi người cần mở rộng tầm hiểu biết của bản thân, tránh kiêu ngạo, tự cao về mình sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc.
	  1,0
1,0


	2
(2,0 điểm)
	 HS có thể trình bày
- Sống ở môi trường tù túng, nhỏ bé, không giao lưu sẽ làm hạn chế sự hiểu biết của con người về thế giới xung quanh. Từ đó lâu dần sự hiểu biết của con người trở nên nông cạn

- Hiểu biết hạn hẹp dẫn tới tâm lí chủ quan, kiêu ngạo.

- Sự hiểu biết và kiến thức có vai trò to lớn với cuộc sống của con người.

- Cần tích cực học tập, mở rộng tầm hiểu biết vì kiến thức là vô hạn.

- Không nên tự cao, tự đại mà cần sống khiêm tốn.

- Ca ngợi, trân trọng những người có học vấn mà khiêm tốn, không ngừng học hỏi; phê phán những người huênh hoang, tự đại ……..
(Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	0,5
0,5
0,5
0,5


Điểm





Lời phê của thầy cô giáo 








